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QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Điều lệ giải điền kỉnh, bơỉ, bóng ném, bóng đá 

học sỉnh phổ thông năm học 2018-20Ỉ9

GIÁM ĐỔC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BGDĐT, ngày 03/5/200 ỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học.
Căn cứ Công văn số 3946/BGDĐT-GDTC ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thề chất, hoạt động thể thao và y tế trường học 

năm học 2018-2019;
Căn cứ vào Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 của ƯBND tỉnh Đắk Lắk 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Quyết định số 1137/QĐ-ƯBND, ngày 15/5/2017 của ƯBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sờ Giáo dục và Đào 
tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Điều lệ giải điền kinh, bơi, bóng ném, bóng đá học sinh phổ thông 

tỉnh Đấk Lắk năm học 2018-2019 (có Điều lệ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Điều lệ giài điền kinh, bơi, bóng ném, bóng đá học sinh phổ thông tỉnh Đắk Lắk 

năm học 2018-2019 được áp dụng thi đấu từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưỏng phòng Giáo đục Trung học, Trưởng phòng Ke 

hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường phòng giáo đục và đào tạo huyện, thị xã, 
thành phố, Hiệu trưởng các trường trung học pho thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Ban 

Tổ chức giải điền kinh, bơi, bóng ném, bóng đá từ cấp cơ sở tới cấp tinK các cán bộ, giáo viên 

và học sinh tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ỉ9ơỉ nhận:
-Như Điều 3;
- Lưu VT, Phòng GDTrH.

GIÁM ĐỐC



ƯBND TỈNH ĐẮK LẲK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
Giải điền kỉnh, bol, bóng ném, bóng đá học sinh phổ thông 

Tỉnh Đắk Lắk nãm học 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số(flf/OĐ-SGDDT. ngả\á0t/Ể/30Í9-eủa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
NHỮNG QUÍ ĐỊNH CHUNG

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích
Giải điền kinh, bơi, bóng ném, bóng đá học sinh phổ thông tỉnh Đắk Lắk năm học 

2018-2019 nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức 
khoẻ cho học sinh các truờng phổ thông trong tỉnh, thông qua đó giáo dục phẩm chất 
đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội đang có 
nguy cơ xâm nhập vào trường học, chuẩn bị tốt lực lượng cho Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2020 được tổ chức tại Nam Định.

Thông qua tổ chức giải, đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà 
trường thuộc ngành học phổ thông, phát hiện năng khiếu thể thao, bồi dưõng, huấn 
luyện tham gia các giải điền kinh, bơi, bóng ném, bóng đá học sinh pho thông toàn quốc 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Yêu cầu
Tồ chức tốt thi đấu tuyển chọn từ cấp cơ sờ tới cấp tỉnh, quá ừình tổ chức phải 

nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn và tiết kiệm.
Các đơn vị phải tồ chức đoàn tham gia cấp tỉnh để chuẩn bị tốt lực lượng vận 

động viên cho Hội khỏe Phù Đồng cấp tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020.
Thực hiện nghiêm túc Chi thị số 15/CT-TTg, ngày 26/7/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg 
ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích 

trong giáo dục.
n. Đơn vị dự thỉ và đối tượng tham gia

1. Đơn vị dự thi
Mỗi phòng giáo dục và đào tạo (GDĐT) huyện, thị xã, thành phố, mỗi trường 

trung học phổ thông (THPT), trường phồ thông nhiều cấp học (PTOCH), thành lập một 
đoàn dự thi, có lãnh đạo đơn vị làm Trường đoàn, các giáo viên thê dục (GVTD), cán bộ



thể dục thể thao (CBTDTT) làm Huấn luyện viên, khối học sinh tiểu học, trung học cơ 
sờ tại các trường Phổ thông có nhiều cấp học, trường Phồ thông dân tộc nội trú huyện, 
thị xã, thành phố tham gia thi đấu tuyển chọn theo đom vị Phòng GDĐT.

2. Đối tượng tham gia thi đấu
Là học sinh đang theo học hệ phổ thông nàm học 2018-2019 tại các trường Tiểu 

học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường Phổ thông nhiều cấp học trong tinh 
Đắk Lắk có đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm bảo thi đấu thể thao do cơ quan y tế cấp 

huyện, thị xã, thành phố va tương đương trở lên xảc nhận.
Học sinh là vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và Trường Năng khiêu 

TDTT tỉnh quản lý, sẽ tổ chức thi kiểm tra tính thành tích riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo 
sẽ cấp giấy chứng nhận thành tích nếu tương đương với thành tích nhất, nhì, ba của học 

sinh hệ không năng khiếu.
Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi đấu một môn và tối đa 02 nội dung cá nhân 

của môn đó
Ban Tồ chức chỉ cho phép thi đấu nếu có từ 03 VĐV đãng ký ứiam gia ở từng nội 

dung thi đấu.
Học sinh đảm bảo ữong độ tuổi học phồ thông ờ các cấp học tíieo qui định trong 

điều lệ trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và 

trường phồ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Học sinh tham gia theo khối lớp được qui định cụ thể trong từng môn thê thao, 

mỗi học sinh được tham gia thi đấu ở một khối lớp trong một câp học,

III. Đăng kỷ dự thi
Hồ sơ đăng ký tham gia gồm có :
1. Danh sách đăng ký tồng hợp ( Mầu 1) có đây đủ chữ ký của lãnh đạo và đóng 

dấu của đơn vị, kèm theo bản mềm lưu danh sách đăng ký tông hợp phông chữ TIMES 

NEW ROMAN in hoa, cỡ chữ 13 .
2. Danh sách đăng ký chi tiết từng môn theo mẫu (lưu ý các đăng ký phải đúng 

mẫu qui định).
3. Học bạ bản chính có ảnh và dấu giáp lai đầy đủ, giấy khai sinh bản chính hoặc 

bản sao hợp lệ theo qui định của Nhà nước, có phiếu điểm học kỳ I năm học 2018-2019 

do Hiệu trưởng nhà trường xác nhận kèm theo.
4. Phiếu thi đấu theo mẫu qui định của Ban Tồ chức .
5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, TP và tương đương trở lên câp

và ghi rõ có sức khỏe tốt. ^
6. Các thành viên tham gia kỳ thi nộp lO.OOOđ đê làm thẻ thi đâu và thẻ HLV, 

lãnh đạo đoàn.
IV. Một số qui định khác
Vận động viên tham gia thi đấu các môn phải có trang phục thi đấu theo đặc trưng 

của từng môn thể thao, có in tên đơn vị bên phải ngực áo.



Trường Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, trường PTNCH, Trường 
đoàn tham gia giải phải chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình, nếu đơn vị nào vi 
phạm sẽ bị xử lý theo qui chê thi và điêu lệ trường TH, trường THCS, trường THPT và 
trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

V. Hình thức tổ chức thi đấu
1. Các môn thi cho cả 3 cấp học: Điền kinh, Bơi

1.1. Cấp tiểu học: Chia thành 02 khối lớp 1-2-3, lớp 4-5.

1.2. Cấp trung học cơ sở: Chia thành 2 khối lớp 6-7, lớp 8- 9.

1.3. Cấp THPT: Chia thành 2 khối ỉớp 10-11, lóp 12.
2. Các môn thi cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở: Bóng đá 5 người cho cấp tiểu 

học và câp trung học cơ sở.
3. Các môn thi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Bóng Ném
4. Hình thức tổ chức thỉ đấu
Tổ chức thi đấu đối kháng cá nhân và đồng đội theo điều lệ từng môn qui định.
VI. Thòi gỉan đãng ký, kiểm tra hồ sơ, họp trưởng đoàn và thi đấu 

ỉ. Thòi gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ.
1.1. Môn điền kinh, bơỉ.
1.1.1. Thời gỉan đăng ký; Trước ngày 15/3/2019.
1.1.2. Thời gian kiểm tra hồ sơ:
- Khối phòng Giáo dục và Đào tạo: Ngày 18/3/2019.
- Khối trường THPT, PTNCH: Ngày 19/3/2019.
1.1.3. Thòi gian họp trưởng đoàn, bốc thăm: 8 giờ 00 ngày 20/3/2019 tại 

trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt.
1.2. Môn bóng ném, bóng đá
1.2.1. Thòi gian đãng ký: Trước ngày 30/3/2019.
1.2.2. Thòi gỉan kiểm tra hồ sơ:
- Khối phòng Giáo dục và Đào tạo: Buồi sáng 02/4/2019.
- Khối trường THPT, PTNCH: Buổi chiều ngày 02/4/2019.
1.2.3. Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm: 8 giờ 00 ngày 03/4/2019 tại trường 

TH, THCS, THPT Hoàng Việt.
1.2.4. Địa điểm kiểm tra hồ sơ



Tại bộ phận Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh Phòng Giáo dục 
trung học Sở Giáò dục và Đào tạo, số 08, Nguyễn Tất Thành7Buôn Ma Thuột; ĐT bàn: 
0262.3.8.12192, ĐTOĐ: 0913.471337.

2. Thòi gỉan thi đấu
2.1. Môn điền kinh, bơi
- Thời gian thi đấu: 03 ngày từ 22 đến 25 tháng 3 năm 2019.
- Khai mạc: 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Nhà thi đấu trường Tiêu 

học, Trung học cơ sở, Trung học phồ thông Hoàng Việt
- Địa điểm thi đấu: Môn Điền kinh tại trường Năng khiếu TDTT tửứi, Môn bơi tại 

trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt.
2.2. Môn bóng ném, bóng đá
- Thời gian thi đấu: 04 ngày, từ 04 đến 07 tháng 4 năm 2019.
- Khai mạc: 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thi đấu trường Tiểu 

học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Hoàng Việt
- Địa điểm thi đấu: tại trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt.

Chương II
ĐIỀU LỆ CHI TIẾT TỪNG MÔN 

MÔN ĐIỀN KINH

1. Nội dung: Phân theo khối lóp.

1.1. Cấp tiểu học: Khối 1-2-3, khối 4-5.
- Nam: Chạy 60m, bật xa tại chỗ.
- Nữ: Chạy 60m, bật xa tại chỗ.
1.2. Cấp THGS: Khối 6-7, khối 8-9.
- Nam: Chạy lOOm, 200m, 1.500m, nhảy xa, nhảy cao;
- Nữ: Chạy lOOm, 200m, 800m, nhảy xa, nhảy cao.
1.3. Cấp THPT: Khối 10-11, khối 12.
- Nam: Chạy lOOm, 200m, 400m, 800m, 1.500m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5 kg;
- Nữ: Chạy lOOm, 200m, 400m, 800m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3 kg.

2. Số lượng VĐV tham gia
- ở mỗi nội dung, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV tham gia, 1 VĐV chỉ được tham gia 

tối đa 2 nội dung.
3. Luật thi đấu
Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Bộ Vãn hóa, Thề thao và Du lịch.
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50m.

MÔN BƠI
1. Nội dung;
1.1. Cấp tiểu học: Khối 1-2-3, khối 4-5.
Bơi nam, nữ: Bơi tự do (trườn sấp) 50m, bơi ếch 50m, bơi ngửa 50m.
1.2. Cấp THCS: Khối 6-7, khối 8-9.
Bơi nam, nữ: Bơi tự do (trườn sấp) 50m, lOOm; bơi ếch 50m, lOOm; bơi ngừa

1.3. Cấp THPT: Khối 10-11, khối 12.
Bơi nam, nữ: Bơi tự do (trườn sấp) 50m, lOOm ; bơi ếch 50m, lOOm , bơi ngửa 

50m, lOOm.
2. Số lượng VĐV tham gia
ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ tham gia, 1 

VĐV chỉ được tham gia 2 nội dung.
3. Luật thi đấu
Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

MÔN BÓNG NÉM
1. Nộỉ dung thỉ đấu
- cập THCS: Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ.
- Cấp THPT: Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ.
2. Số lượng VĐV
Mỗi đội bóng được phép đăng ký 12 VĐV, 02 HLV.
3. Thể thức thi đấu và cách xếp hạng:
- Tuỳ theo số lượng đội tham gia, BTC sẽ qui định thể thức thi đấu cho phù hợp .
- Trong thê thức thi đấu vòng tròn một lượt: Trận thắng 03 điểm; hòa 01 điểm; 
thua 0 điểm.
- Căn cứ vào số điểm đạt được, đội nào có tống số điểm cao hơn thì xếp trên.
- Trong trường họfp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước hết tính kết 
quả của các trận thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
+ Hiệu số giữa tồng bàn thắng trừ tổng bàn thua.
+ Trận đối đầu trực tiếp.
+ Tồng số bàn thẳng.
- Nếu vẫn bằng nhau thi tồ chức bốc thăm để phân thứ hạng.
4. Luật thi đấu



- Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bóng thi đấụ: Bóng thi đấu tiêu chuẩn của Ban tổ chức.
5. Các quy định khác
Trang phục thi đấu: Mỗi đon vị phải có 2 bộ trang phục thi đấu khác màu, riêng 

thủ môn mặc áo khác màu với các cầu thủ trong đội, áo có in tên đơn vị, VĐV phải 
mang giày thể thao, cắt ngấn móng tay, không đeo nhẫn, vòng tay, đồng hồ.

MÔN BÓNG ĐÁ
1. Nội dung
1.1. Cấp tiểu học
Thi đấu bóng đá nam (5-5).
1.2. Cấp THCS
Thi đấu bóng đá nam (5-5).
Tuỳ theo số lượng đội đăng ký tham gia BTC sẽ cho thi đấu theo thể thức loại trực 

tiếp hay chia bảng đấu vòng tròn một lượt từứi điểm ở vòng loại, các đội xếp từ thứ 1 
đến thứ 3 tại HKPĐ lần thứ XIV-2018 sẽ được ưu tiên làm hạt giống tại vòng đấu loại.

3. Số lượng VĐV
- Tiểu học: Mỗi đội bóng được phép đăng ký 10 VĐV.
- THCS: Mỗi đội bóng được phép đăng ký 10 VĐV.
4. Luật thỉ đấu

- Luật thi đâu: Ap dụng luật Bóng đá 5 người hiện hành của Tông cục TDTT,
- Bóng thi đấu: cấp tiểu học thi đấu bóng số 4 (bóng nảy), cấp trung học cơ sở 

bóng số 4 (mã 2030 ít nảỵ).
- Sân thi đấu: Thi đau trên sân cở iihân tạo.
- Các trận đấu diễn ra ừong 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.
* Ban Tồ chức chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, tùy theo số lượng đội tham gia 

Ban Tồ chức chọn số đội thích họp vào thi đấu tiếp theo tới trận chung kết (Các trận 
tứ kết, bán kết, chung kết thi đấu loại trực tiếp. Nếu hoà sau 2 hiệp chính sẽ thi đấu luân 
lưu để xác định đội thắng).

5. Cách tính điểm xếp hạng
- Trong thể thức thi đấu vòng tròn một lượt; Trận thắng 03 điểm; hòa 01 điểm; thua 

0 điểm.
Căn cứ vào số điểm đặt được, đội nào có tồng số điểm cao hơn thì xếp trên.
- Trong trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước hết tính kết quả của 

các trận thi đấu giữa các đội với nhau theo thứ tự:
+ Hiệu số giữa tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua.
+ Trận đối đầu trực tiếp.
+ Tồng số bàn thắng.
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- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để phân thứ hạng.
6. Các qui định khác
- Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 02 bộ quần áo khác màu, có in số và tên của 

đơn vị, mang giày ba ta đế mềm có núm, tất cả VĐV phải đi tất có mang bọc quyển.

Chương m

KHIỂU NẠI, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, SỬA ĐỎI ĐIỀU LỆ
1. Khiếu nại
1.1. Các khiếu nạỉ về chuyên môn kỹ thuật
Chỉ có lãnh đạo đoàn, HLV đại diện cho môn thi mới được phép khiếu nại với 

Ban trọng tài khi xảy ra sự cố, Ban trọng tài có trách nhiệm giải quyết tại chỗ, nếu thấy 
chưa thoả đáng, khiếu nại bằng văn bản nộp cho Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của 
Ban Tổ chức.

1.2. Các khiếu nại về nhân sự
Các khiếu nại nhân sự gửi về Tiểu ban kiểm ưa nhân sự của Ban Tổ chức, các 

đơn vị khiếu nại phải nêu được căn cứ, trường hợp có khiếu nại Ban tổ chức sẽ giải 
quyết ngay nếu đầy đủ căn cứ, trường hợp cần phải điều ưa sẽ giải quyết chậm nhất sau 
15 ngày và có văn bản gửi cho đơn vị khiếu nại.

2. Khen thưởng
Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ, huy chương, giải thưởng và cấp giấy chứng nhận 

đạt thành tích nhất, nhì, đồng hạng ba cho các môn bóng ném, bóng đá, tặng huy 
chương, giải thưởng và cấp giấy chứng nhận đạt thành tích nhất, nhì, ba cho các nội 
dung môn điền kinh, bơi.

Thành tích thi đấu các môn sẽ được cộng vào điểm toàn đoàn theo Điều lệ thi đấu 
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV-2020.

3. Kỷ luật
Các cá nhân và tập thể vi phạm các qui định trong điều lệ, tuỳ theo mức độ vi 

phạm sẽ bị xử lý khiển trách, cảnh cáo, truất quyền thi đấu, quyền chi đạo, quyền tham 
gia giải, huỷ bỏ thành tích cá nhân và tập thể, thông báo về địa phương, các trường họp 
quá khích gây rối, sẽ chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

4. Sửa đổi điều lệ
Chỉ có Sờ Giáo dục và Đào tạo mới có quyền sửa đổi và bồ sung Điều lệ ưong 

quá ưình tồ chức thi đấu cho phù họp với tình hình thực tế. Mọi sừa đồi đều được thông 
báo trực tiếp cho các đơn vị tham gia và ưên website của Ngành Giáo dục và Đào tạo: 
sgddt.daklak.gov.vn và qua email nội bộ của Sở.



5. Kinh phí
Sờ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm kinh phí tồ chức giải cấp tỉnh.
Các đơn vị tự túc kinh phí tổ chức cấp cơ sở và tham gia thi đấu cấp tỉnh, nguồn 

kinh phí trích trong kế hoạch chi thường xuyên của đơn vỊ năm 2019.
Định mức chi cho các hoạt động, thực hiện theo Nghị quyết sô 58/2012/NQ- 

HĐND, ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lấk.
GIÁM ĐỐC

pẢO TẠO/*
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